
STT  Tên đơn tài  ĐVT
 Số 

lượng 

 Dự toán 

(nghìn đồng) 
 Nguồn vốn 

 Phương 

thức thanh 

toán 

 Dự kiến Thời gian, địa 

điểm giao nhận tài sản 
 Các đề xuất khác 

I Máy vi tính để bàn 1.638.000     

1 Trường MN Bình Trung Bộ 2 26.000          
Sự nghiệp 

giáo dục

Chuyển

khoản

Quý 3/2024 tại Trường 

MN Bình Trung
Thương hiệu Việt Nam.Bộ vi xử lí Intel. Bộ nhớ 8G. Ổ cứng SDD 240GB, màn hình 21.5 inch

2
Trường Mầm non Sao 

Mai
Bộ 2 26.000          

Sự nghiệp 

giáo dục

Chuyển

khoản

Quý 3/2024 tại Trường 

Mầm non Sao Mai
Thương hiệu Việt Nam.Bộ vi xử lí Intel. Bộ nhớ 8G. Ổ cứng SDD 240GB, màn hình 21.5 inch

3
Trường Mầm non Bình 

Thạnh
Bộ 1 13.000          

Sự nghiệp 

giáo dục

Chuyển

khoản

Quý 3/2024 tại Trường 

Mầm non Bình Thạnh
Thương hiệu Việt Nam.Bộ vi xử lí Intel. Bộ nhớ 8G. Ổ cứng SDD 240GB, màn hình 21.5 inch

4
Trường Mầm non Bình 

Châu
Bộ 1 13.000          

Sự nghiệp 

giáo dục

Chuyển

khoản

Quý 3/2024 tại Trường 

Mầm non Bình Châu
Thương hiệu Việt Nam.Bộ vi xử lí Intel. Bộ nhớ 8G. Ổ cứng SDD 240GB, màn hình 21.5 inch

5
Trường Mầm non Bình 

Minh 
Bộ 1 13.000          

Sự nghiệp 

giáo dục

Chuyển

khoản

Quý 3/2024 tại Trường 

Mầm non Bình Minh 
Thương hiệu Việt Nam.Bộ vi xử lí Intel. Bộ nhớ 8G. Ổ cứng SDD 240GB, màn hình 21.5 inch

6
Trường Mầm non Bình 

An
Bộ 1 13.000          

Sự nghiệp 

giáo dục

Chuyển

khoản

Quý 3/2024 tại Trường 

Mầm non Bình An
Thương hiệu Việt Nam.Bộ vi xử lí Intel. Bộ nhớ 8G. Ổ cứng SDD 240GB, màn hình 21.5 inch

7
Trường Mầm non Bình 

Khương
Bộ 1 13.000          

Sự nghiệp 

giáo dục

Chuyển

khoản

Quý 3/2024 tại Trường 

Mầm non Bình Khương
Thương hiệu Việt Nam.Bộ vi xử lí Intel. Bộ nhớ 8G. Ổ cứng SDD 240GB, màn hình 21.5 inch

8
Trường Mầm non Bình 

Dương
Bộ 2 26.000          

Sự nghiệp 

giáo dục

Chuyển

khoản

Quý 3/2024 tại Trường 

Mầm non Bình Dương
Thương hiệu Việt Nam.Bộ vi xử lí Intel. Bộ nhớ 8G. Ổ cứng SDD 240GB, màn hình 21.5 inch

9
Trường Mầm non Bình 

Phước
Bộ 2 26.000          

Sự nghiệp 

giáo dục

Chuyển

khoản

Quý 3/2024 tại Trường 

Mầm non Bình Phước
Thương hiệu Việt Nam.Bộ vi xử lí Intel. Bộ nhớ 8G. Ổ cứng SDD 240GB, màn hình 21.5 inch

10
Trường TH số 2 Thị 

trấn Châu Ổ
Bộ 7 91.000          

Sự nghiệp 

giáo dục

Chuyển

khoản

Quý 3/2024 tại Trường 

TH Số 2 Thị Trấn Châu Ổ
Thương hiệu Việt Nam.Bộ vi xử lí Intel. Bộ nhớ 8G. Ổ cứng SDD 240GB, màn hình 21.5 inch

11
Trường TH số 1 xã 

Bình Nguyên
Bộ 5 65.000          

Sự nghiệp 

giáo dục

Chuyển

khoản

Quý 3/2024 tại Trường 

TH số 1 xã Bình Nguyên
Thương hiệu Việt Nam.Bộ vi xử lí Intel. Bộ nhớ 8G. Ổ cứng SDD 240GB, màn hình 21.5 inch

12
Trường TH số 2 xã 

Bình Nguyên
Bộ 2 26.000          

Sự nghiệp 

giáo dục

Chuyển

khoản

Quý 3/2024 tại Trường 

TH số 2 xã Bình Nguyên
Thương hiệu Việt Nam.Bộ vi xử lí Intel. Bộ nhớ 8G. Ổ cứng SDD 240GB, màn hình 21.5 inch

13
Trường TH số 1 xã 

Bình Thạnh
Bộ 7 91.000          

Sự nghiệp 

giáo dục

Chuyển

khoản

Quý 3/2024 tại Trường 

TH số 1 xã Bình Thạnh
Thương hiệu Việt Nam.Bộ vi xử lí Intel. Bộ nhớ 8G. Ổ cứng SDD 240GB, màn hình 21.5 inch

14
Trường TH Xã Bình 

Thuận
Bộ 6        78.000          

Sự nghiệp 

giáo dục

Chuyển

khoản

Quý 3/2024 tại Trường 

TH Xã Bình Thuận
Thương hiệu Việt Nam.Bộ vi xử lí Intel. Bộ nhớ 8G. Ổ cứng SDD 240GB, màn hình 21.5 inch

15 Trường TH Xã Bình Trị Bộ 6 78.000          
Sự nghiệp 

giáo dục

Chuyển

khoản

Quý 3/2024 tại Trường 

TH Xã Bình Trị
Thương hiệu Việt Nam.Bộ vi xử lí Intel. Bộ nhớ 8G. Ổ cứng SDD 240GB, màn hình 21.5 inch

16
Trường TH số 2 xã 

Bình Hải
Bộ 3 39.000          

Sự nghiệp 

giáo dục

Chuyển

khoản

Quý 3/2024 tại Trường 

TH số 2 xã Bình Hải
Thương hiệu Việt Nam.Bộ vi xử lí Intel. Bộ nhớ 8G. Ổ cứng SDD 240GB, màn hình 21.5 inch

17
Trường TH số 1 Bình 

Châu
Bộ 4 52.000          

Sự nghiệp 

giáo dục

Chuyển

khoản

Quý 3/2024 tại Trường 

TH số 1 Bình Châu
Thương hiệu Việt Nam.Bộ vi xử lí Intel. Bộ nhớ 8G. Ổ cứng SDD 240GB, màn hình 21.5 inch

18
Trường TH số 2 Bình 

Châu
Bộ 7 91.000          

Sự nghiệp 

giáo dục

Chuyển

khoản

Quý 3/2024 tại Trường 

TH số 2 Bình Châu
Thương hiệu Việt Nam.Bộ vi xử lí Intel. Bộ nhớ 8G. Ổ cứng SDD 240GB, màn hình 21.5 inch

19
Trường TH Xã Bình 

Thanh
Bộ 3 39.000          

Sự nghiệp 

giáo dục

Chuyển

khoản

Quý 3/2024 tại Trường 

TH Xã Bình Thanh
Thương hiệu Việt Nam.Bộ vi xử lí Intel. Bộ nhớ 8G. Ổ cứng SDD 240GB, màn hình 21.5 inch

20
Trường TH Xã Bình 

Hiệp
Bộ 2 26.000          

Sự nghiệp 

giáo dục

Chuyển

khoản

Quý 3/2024 tại Trường 

TH Xã Bình Hiệp
Thương hiệu Việt Nam.Bộ vi xử lí Intel. Bộ nhớ 8G. Ổ cứng SDD 240GB, màn hình 21.5 inch

21
Trường TH Xã Bình 

Long
Bộ 3 39.000          

Sự nghiệp 

giáo dục

Chuyển

khoản

Quý 3/2024 tại Trường 

TH Xã Bình Long
Thương hiệu Việt Nam.Bộ vi xử lí Intel. Bộ nhớ 8G. Ổ cứng SDD 240GB, màn hình 21.5 inch

22 Trường TH Xã Bình Mỹ Bộ 6 78.000          
Sự nghiệp 

giáo dục

Chuyển

khoản

Quý 3/2024 tại Trường 

TH Xã Bình Mỹ
Thương hiệu Việt Nam.Bộ vi xử lí Intel. Bộ nhớ 8G. Ổ cứng SDD 240GB, màn hình 21.5 inch

23
Trường TH số 1 Bình 

Minh
Bộ 2 26.000          

Sự nghiệp 

giáo dục

Chuyển

khoản

Quý 3/2024 tại Trường 

TH số 1 Bình Minh
Thương hiệu Việt Nam.Bộ vi xử lí Intel. Bộ nhớ 8G. Ổ cứng SDD 240GB, màn hình 21.5 inch

24
Trường TH số 2 Bình 

Minh
Bộ 7 91.000          

Sự nghiệp 

giáo dục

Chuyển

khoản

Quý 3/2024 tại Trường 

TH số 2 Bình Minh
Thương hiệu Việt Nam.Bộ vi xử lí Intel. Bộ nhớ 8G. Ổ cứng SDD 240GB, màn hình 21.5 inch

25 Trường TH Bình Dương Bộ 4 52.000          
Sự nghiệp 

giáo dục

Chuyển

khoản

Quý 3/2024 tại Trường 

TH Bình Dương
Thương hiệu Việt Nam.Bộ vi xử lí Intel. Bộ nhớ 8G. Ổ cứng SDD 240GB, màn hình 21.5 inch

TỔNG HỢP NHU CẦU ĐĂNG KÝ MUA SẮM TẬP TRUNG CỦA CÁC TRƯỜNG HỌC NĂM 2024

(Kèm theo Công văn số            /PGDĐT ngày        /6/2024 của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện)



STT  Tên đơn tài  ĐVT
 Số 

lượng 

 Dự toán 

(nghìn đồng) 
 Nguồn vốn 

 Phương 

thức thanh 

toán 

 Dự kiến Thời gian, địa 

điểm giao nhận tài sản 
 Các đề xuất khác 

26
Trường THCS Bình 

Trung
Bộ 1        13.000          

Sự nghiệp 

giáo dục

Chuyển

khoản

Quý 3/2024 tại Trường 

THCS Bình Trung
Thương hiệu Việt Nam.Bộ vi xử lí Intel. Bộ nhớ 8G. Ổ cứng SDD 240GB, màn hình 21.5 inch

27
Trường THCS Bình 

Nguyên
Bộ 2 26.000          

Sự nghiệp 

giáo dục

Chuyển

khoản

Quý 3/2024 tại Trường 

THCS Bình Nguyên
Thương hiệu Việt Nam.Bộ vi xử lí Intel. Bộ nhớ 8G. Ổ cứng SDD 240GB, màn hình 21.5 inch

28 Trường THCS Bình Trị Bộ 3 39.000          
Sự nghiệp 

giáo dục

Chuyển

khoản

Quý 3/2024 tại Trường 

THCS Bình Trị
Thương hiệu Việt Nam.Bộ vi xử lí Intel. Bộ nhớ 8G. Ổ cứng SDD 240GB, màn hình 21.5 inch

29 Trường THCS Bình Hải Bộ 4 52.000          
Sự nghiệp 

giáo dục

Chuyển

khoản

Quý 3/2024 tại Trường 

THCS Bình Hải
Thương hiệu Việt Nam.Bộ vi xử lí Intel. Bộ nhớ 8G. Ổ cứng SDD 240GB, màn hình 21.5 inch

30
Trường THCS Bình 

Châu
Bộ 2 26.000          

Sự nghiệp 

giáo dục

Chuyển

khoản

Quý 3/2024 tại Trường 

THCS Bình Châu
Thương hiệu Việt Nam.Bộ vi xử lí Intel. Bộ nhớ 8G. Ổ cứng SDD 240GB, màn hình 21.5 inch

31
Trường THCS Bình 

Thanh
Bộ 1 13.000          

Sự nghiệp 

giáo dục

Chuyển

khoản

Quý 3/2024 tại Trường 

THCS Bình Thanh
Thương hiệu Việt Nam.Bộ vi xử lí Intel. Bộ nhớ 8G. Ổ cứng SDD 240GB, màn hình 21.5 inch

32
Trường THCS Bình 

Long
Bộ 3 39.000          

Sự nghiệp 

giáo dục

Chuyển

khoản

Quý 3/2024 tại Trường 

THCS Bình Long
Thương hiệu Việt Nam.Bộ vi xử lí Intel. Bộ nhớ 8G. Ổ cứng SDD 240GB, màn hình 21.5 inch

33
Trường TH&THCS 

Bình Chương
Bộ 3 39.000          

Sự nghiệp 

giáo dục

Chuyển

khoản

Quý 3/2024 tại Trường 

TH&THCS Bình Chương
Thương hiệu Việt Nam.Bộ vi xử lí Intel. Bộ nhớ 8G. Ổ cứng SDD 240GB, màn hình 21.5 inch

34
Trường THCS Bình 

Minh
Bộ 3 39.000          

Sự nghiệp 

giáo dục

Chuyển

khoản

Quý 3/2024 tại Trường 

THCS Bình Minh
Thương hiệu Việt Nam.Bộ vi xử lí Intel. Bộ nhớ 8G. Ổ cứng SDD 240GB, màn hình 21.5 inch

35
Trường TH&THCS 

Bình An
Bộ 4 52.000          

Sự nghiệp 

giáo dục

Chuyển

khoản

Quý 3/2024 tại Trường 

TH&THCS Bình An
Thương hiệu Việt Nam.Bộ vi xử lí Intel. Bộ nhớ 8G. Ổ cứng SDD 240GB, màn hình 21.5 inch

36
Trường TH&THCS 

Bình Khương
Bộ 10 130.000        

Sự nghiệp 

giáo dục

Chuyển

khoản

Quý 3/2024 tại Trường 

TH&THCS Bình Khương
Thương hiệu Việt Nam.Bộ vi xử lí Intel. Bộ nhớ 8G. Ổ cứng SDD 240GB, màn hình 21.5 inch

37
Trường TH&THCS 

Bình Phước
Bộ 3 39.000          

Sự nghiệp 

giáo dục

Chuyển

khoản

Quý 3/2024 tại Trường 

TH&THCS Bình Phước
Thương hiệu Việt Nam.Bộ vi xử lí Intel. Bộ nhớ 8G. Ổ cứng SDD 240GB, màn hình 21.5 inch

II Máy in 36.450          

1
Trường Mầm non Sao 

Mai
Cái 1 4.050            

Sự nghiệp 

giáo dục

Chuyển

khoản

Quý 3/2024 tại Trường 

Mầm non Sao Mai

2
Trường Mầm non Bình 

Châu
bộ 1 4.050            

Sự nghiệp 

giáo dục

Chuyển

khoản

Quý 3/2024 tại Trường 

Mầm non Bình Châu

3
Trường Mầm non Bình 

Chương
bộ 1 4.050            

Sự nghiệp 

giáo dục

Chuyển

khoản

Quý 3/2024 tại Trường 

Mầm non Bình Chương

4
Trường Mầm non Bình 

Minh 
bộ 1 4.050            

Sự nghiệp 

giáo dục

Chuyển

khoản

Quý 3/2024 tại Trường 

Mầm non Bình Minh 

5
Trường Mầm non Bình 

Dương
bộ 1 4.050            

Sự nghiệp 

giáo dục

Chuyển

khoản

Quý 3/2024 tại Trường 

Mầm non Bình Dương

6
Trường Mầm non Bình 

Phước
bộ 1 4.050            

Sự nghiệp 

giáo dục

Chuyển

khoản

Quý 3/2024 tại Trường 

Mầm non Bình Phước

7
Trường TH số 2 Bình 

Hải
bộ 1 4.050            

Sự nghiệp 

giáo dục

Chuyển

khoản

Quý 3/2024 tại Trường 

TH số 2 Bình Hải

8
Trường THCS Bình 

Thuận
bộ 1 4.050            

Sự nghiệp 

giáo dục

Chuyển

khoản

Quý 3/2024 tại Trường 

THCS Bình Thuận

9
Trường THCS Nguyễn 

Tự Tân
bộ 1 4.050            

Sự nghiệp 

giáo dục

Chuyển

khoản

Quý 3/2024 tại Trường 

THCS Nguyễn Tự Tân

II Bàn ghế học sinh 1.515.600     

1 Trường TH Bình Trung bộ 40 72.000          
Sự nghiệp 

giáo dục

Chuyển

khoản

Quý 3/2024 tại Trường 

TH Bình Trung

Kích cỡ bàn ghế số V theo Thông tư 26/2011/TTLT-BDGDĐT-BKHCN-BYT: 100% gỗ tự nhiên thuộc gỗ nhóm 3, loại 2 chỗ ngồi, Bàn: kt (1200x 500x630)mm; 

Ghế: (340x 360 x 370)mm

2
Trường TH số 1 Bình 

Nguyên
bộ 15 27.000          

Sự nghiệp 

giáo dục

Chuyển

khoản

Quý 3/2024 tại Trường 

TH số 1 Bình Nguyên

Kích cỡ bàn ghế số V theo Thông tư 26/2011/TTLT-BDGDĐT-BKHCN-BYT: 100% gỗ tự nhiên thuộc gỗ nhóm 3, loại 2 chỗ ngồi, Bàn: kt (1200x 500x630)mm; 

Ghế: (340x 360 x 370)mm

3
Trường TH số 2 Bình 

Nguyên
bộ 48 86.400          

Sự nghiệp 

giáo dục

Chuyển

khoản

Quý 3/2024 tại Trường 

TH số 2 Bình Nguyên

Kích cỡ bàn ghế số V theo Thông tư 26/2011/TTLT-BDGDĐT-BKHCN-BYT: 100% gỗ tự nhiên thuộc gỗ nhóm 3, loại 2 chỗ ngồi, Bàn: kt (1200x 500x630)mm; 

Ghế: (340x 360 x 370)mm

4 Trường TH  Bình Chánh bộ 40 72.000          
Sự nghiệp 

giáo dục

Chuyển

khoản

Quý 3/2024 tại Trường 

TH  Bình Chánh

Kích cỡ bàn ghế số V theo Thông tư 26/2011/TTLT-BDGDĐT-BKHCN-BYT: 100% gỗ tự nhiên thuộc gỗ nhóm 3, loại 2 chỗ ngồi, Bàn: kt (1200x 500x630)mm; 

Ghế: (340x 360 x 370)mm

5
Trường TH  số 2 Bình 

Thạnh
bộ 47 84.600          

Sự nghiệp 

giáo dục

Chuyển

khoản

Quý 3/2024 tại Trường 

TH  số 2 Bình Thạnh

Kích cỡ bàn ghế số V theo Thông tư 26/2011/TTLT-BDGDĐT-BKHCN-BYT: 100% gỗ tự nhiên thuộc gỗ nhóm 3, loại 2 chỗ ngồi, Bàn: kt (1200x 500x630)mm; 

Ghế: (340x 360 x 370)mm



STT  Tên đơn tài  ĐVT
 Số 

lượng 

 Dự toán 

(nghìn đồng) 
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6 Trường TH  Bình Thuận bộ 20 36.000          
Sự nghiệp 

giáo dục

Chuyển

khoản

Quý 3/2024 tại Trường 

TH  Bình Thuận

Kích cỡ bàn ghế số V theo Thông tư 26/2011/TTLT-BDGDĐT-BKHCN-BYT: 100% gỗ tự nhiên thuộc gỗ nhóm 3, loại 2 chỗ ngồi, Bàn: kt (1200x 500x630)mm; 

Ghế: (340x 360 x 370)mm

7
Trường TH số 1 Bình 

Hải
bộ 58 104.400        

Sự nghiệp 

giáo dục

Chuyển

khoản

Quý 3/2024 tại Trường 

TH số 1 Bình Hải

Kích cỡ bàn ghế số V theo Thông tư 26/2011/TTLT-BDGDĐT-BKHCN-BYT: 100% gỗ tự nhiên thuộc gỗ nhóm 3, loại 2 chỗ ngồi, Bàn: kt (1200x 500x630)mm; 

Ghế: (340x 360 x 370)mm

8
Trường TH số 2 Bình 

Hải
bộ 40 72.000          

Sự nghiệp 

giáo dục

Chuyển

khoản

Quý 3/2024 tại Trường 

TH số 2 Bình Hải

Kích cỡ bàn ghế số V theo Thông tư 26/2011/TTLT-BDGDĐT-BKHCN-BYT: 100% gỗ tự nhiên thuộc gỗ nhóm 3, loại 2 chỗ ngồi, Bàn: kt (1200x 500x630)mm; 

Ghế: (340x 360 x 370)mm

9
Trường TH số 1 Bình 

Châu
bộ 20 36.000          

Sự nghiệp 

giáo dục

Chuyển

khoản

Quý 3/2024 tại Trường 

TH số 1 Bình Châu

Kích cỡ bàn ghế số V theo Thông tư 26/2011/TTLT-BDGDĐT-BKHCN-BYT: 100% gỗ tự nhiên thuộc gỗ nhóm 3, loại 2 chỗ ngồi, Bàn: kt (1200x 500x630)mm; 

Ghế: (340x 360 x 370)mm

10 Trường TH Bình Hiệp bộ 37 66.600          
Sự nghiệp 

giáo dục

Chuyển

khoản

Quý 3/2024 tại Trường 

TH Bình Hiệp

Kích cỡ bàn ghế số V theo Thông tư 26/2011/TTLT-BDGDĐT-BKHCN-BYT: 100% gỗ tự nhiên thuộc gỗ nhóm 3, loại 2 chỗ ngồi, Bàn: kt (1200x 500x630)mm; 

Ghế: (340x 360 x 370)mm

11
Trường TH số 1 Bình 

Minh
bộ 36 64.800          

Sự nghiệp 

giáo dục

Chuyển

khoản

Quý 3/2024 tại Trường 

TH số 1 Bình Minh

Kích cỡ bàn ghế số V theo Thông tư 26/2011/TTLT-BDGDĐT-BKHCN-BYT: 100% gỗ tự nhiên thuộc gỗ nhóm 3, loại 2 chỗ ngồi, Bàn: kt (1200x 500x630)mm; 

Ghế: (340x 360 x 370)mm

12 Trường TH Bình Dương bộ 20 36.000          
Sự nghiệp 

giáo dục

Chuyển

khoản

Quý 3/2024 tại Trường 

TH Bình Dương

Kích cỡ bàn ghế số V theo Thông tư 26/2011/TTLT-BDGDĐT-BKHCN-BYT: 100% gỗ tự nhiên thuộc gỗ nhóm 3, loại 2 chỗ ngồi, Bàn: kt (1200x 500x630)mm; 

Ghế: (340x 360 x 370)mm

13
Trường THCS thị trấn 

Châu Ổ
Bộ 25 45.000          

Sự nghiệp 

giáo dục

Chuyển

khoản

Quý 3/2024 tại Trường 

THCS thị trấn Châu Ổ

Kích cỡ bàn ghế số V theo Thông tư 26/2011/TTLT-BDGDĐT-BKHCN-BYT: 100% gỗ tự nhiên thuộc gỗ nhóm 3, loại 2 chỗ ngồi, Bàn: kt (1200x 500x630)mm; 

Ghế: (340x 360 x 370)mm

14
Trường THCS Bình 

Trung
Bộ 30 54.000          

Sự nghiệp 

giáo dục

Chuyển

khoản

Quý 3/2024 tại Trường 

THCS Bình Trung

Kích cỡ bàn ghế số V theo Thông tư 26/2011/TTLT-BDGDĐT-BKHCN-BYT: 100% gỗ tự nhiên thuộc gỗ nhóm 3, loại 2 chỗ ngồi, Bàn: kt (1200x 500x630)mm; 

Ghế: (340x 360 x 370)mm

15
Trường THCS Bình 

Nguyên
Bộ 25 45.000          

Sự nghiệp 

giáo dục

Chuyển

khoản

Quý 3/2024 tại Trường 

THCS Bình Nguyên

Kích cỡ bàn ghế số V theo Thông tư 26/2011/TTLT-BDGDĐT-BKHCN-BYT: 100% gỗ tự nhiên thuộc gỗ nhóm 3, loại 2 chỗ ngồi, Bàn: kt (1200x 500x630)mm; 

Ghế: (340x 360 x 370)mm

16
Trường THCS Bình 

Chánh
Bộ 25 45.000          

Sự nghiệp 

giáo dục

Chuyển

khoản

Quý 3/2024 tại Trường 

THCS Bình Chánh

Kích cỡ bàn ghế số VI theo Thông tư 26/2011/TTLT-BDGDĐT-BKHCN-BYT: 100% gỗ tự nhiên thuộc gỗ nhóm 3, loại 2 chỗ ngồi, Bàn: kt (1200x 

500x690)mm; Ghế: (360x 400 x 410)mm

17
Trường THCS Bình 

Thạnh
Bộ 25 45.000          

Sự nghiệp 

giáo dục

Chuyển

khoản

Quý 3/2024 tại Trường 

THCS Bình Thạnh

Kích cỡ bàn ghế số V theo Thông tư 26/2011/TTLT-BDGDĐT-BKHCN-BYT: 100% gỗ tự nhiên thuộc gỗ nhóm 3, loại 2 chỗ ngồi, Bàn: kt (1200x 500x630)mm; 

Ghế: (340x 360 x 370)mm

18
Trường THCS Bình 

Thuận
Bộ 25 45.000          

Sự nghiệp 

giáo dục

Chuyển

khoản

Quý 3/2024 tại Trường 

THCS Bình Thuận

Kích cỡ bàn ghế số V theo Thông tư 26/2011/TTLT-BDGDĐT-BKHCN-BYT: 100% gỗ tự nhiên thuộc gỗ nhóm 3, loại 2 chỗ ngồi, Bàn: kt (1200x 500x630)mm; 

Ghế: (340x 360 x 370)mm

19 Trường THCS Bình Trị Bộ 20 36.000          
Sự nghiệp 

giáo dục

Chuyển

khoản

Quý 3/2024 tại Trường 

THCS Bình Trị

Kích cỡ bàn ghế số VI theo Thông tư 26/2011/TTLT-BDGDĐT-BKHCN-BYT: 100% gỗ tự nhiên thuộc gỗ nhóm 3, loại 2 chỗ ngồi, Bàn: kt (1200x 

500x690)mm; Ghế: (360x 400 x 410)mm

20 Trường THCS Bình Hải Bộ 20 36.000          
Sự nghiệp 

giáo dục

Chuyển

khoản

Quý 3/2024 tại Trường 

THCS Bình Hải

Kích cỡ bàn ghế số VI theo Thông tư 26/2011/TTLT-BDGDĐT-BKHCN-BYT: 100% gỗ tự nhiên thuộc gỗ nhóm 3, loại 2 chỗ ngồi, Bàn: kt (1200x 

500x690)mm; Ghế: (360x 400 x 410)mm

21
Trường TH&THCS 

Bình Hòa
Bộ 40 72.000          

Sự nghiệp 

giáo dục

Chuyển

khoản

Quý 3/2024 tại Trường 

TH&THCS Bình Hòa

Kích cỡ bàn ghế số V theo Thông tư 26/2011/TTLT-BDGDĐT-BKHCN-BYT: 100% gỗ tự nhiên thuộc gỗ nhóm 3, loại 2 chỗ ngồi, Bàn: kt (1200x 500x630)mm; 

Ghế: (340x 360 x 370)mm

22
Trường TH&THCS 

Bình Tân Phú
Bộ 45 81.000          

Sự nghiệp 

giáo dục

Chuyển

khoản

Quý 3/2024 tại Trường 

TH&THCS Bình Tân Phú

Kích cỡ bàn ghế số V theo Thông tư 26/2011/TTLT-BDGDĐT-BKHCN-BYT: 100% gỗ tự nhiên thuộc gỗ nhóm 3, loại 2 chỗ ngồi, Bàn: kt (1200x 500x630)mm; 

Ghế: (340x 360 x 370)mm

23
Trường THCS Bình 

Thanh
Bộ 25 45.000          

Sự nghiệp 

giáo dục

Chuyển

khoản

Quý 3/2024 tại Trường 

THCS Bình Thanh

Kích cỡ bàn ghế số V theo Thông tư 26/2011/TTLT-BDGDĐT-BKHCN-BYT: 100% gỗ tự nhiên thuộc gỗ nhóm 3, loại 2 chỗ ngồi, Bàn: kt (1200x 500x630)mm; 

Ghế: (340x 360 x 370)mm

24
Trường THCS Bình 

Hiệp
Bộ 34 61.200          

Sự nghiệp 

giáo dục

Chuyển

khoản

Quý 3/2024 tại Trường 

THCS Bình Hiệp

Kích cỡ bàn ghế số VI theo Thông tư 26/2011/TTLT-BDGDĐT-BKHCN-BYT: 100% gỗ tự nhiên thuộc gỗ nhóm 3, loại 2 chỗ ngồi, Bàn: kt (1200x 

500x690)mm; Ghế: (360x 400 x 410)mm

25 Trường THCS Bình Mỹ Bộ 32 57.600          
Sự nghiệp 

giáo dục

Chuyển

khoản

Quý 3/2024 tại Trường 

THCS Bình Mỹ

Kích cỡ bàn ghế số VI theo Thông tư 26/2011/TTLT-BDGDĐT-BKHCN-BYT: 100% gỗ tự nhiên thuộc gỗ nhóm 3, loại 2 chỗ ngồi, Bàn: kt (1200x 

500x690)mm; Ghế: (360x 400 x 410)mm

26
Trường THCS Bình 

Dương
Bộ 35 63.000          

Sự nghiệp 

giáo dục

Chuyển

khoản

Quý 3/2024 tại Trường 

THCS Bình Dương

Kích cỡ bàn ghế số V theo Thông tư 26/2011/TTLT-BDGDĐT-BKHCN-BYT: 100% gỗ tự nhiên thuộc gỗ nhóm 3, loại 2 chỗ ngồi, Bàn: kt (1200x 500x630)mm; 

Ghế: (340x 360 x 370)mm

27
Trường TH&THCS 

Bình Phước
Bộ 15 27.000          

Sự nghiệp 

giáo dục

Chuyển

khoản

Quý 3/2024 tại Trường 

TH&THCS Bình Phước

Kích cỡ bàn ghế số V theo Thông tư 26/2011/TTLT-BDGDĐT-BKHCN-BYT: 100% gỗ tự nhiên thuộc gỗ nhóm 3, loại 2 chỗ ngồi, Bàn: kt (1200x 500x630)mm; 

Ghế: (340x 360 x 370)mm

II Mua sắm ti vi 1.939.500     



STT  Tên đơn tài  ĐVT
 Số 

lượng 

 Dự toán 

(nghìn đồng) 
 Nguồn vốn 

 Phương 

thức thanh 

toán 

 Dự kiến Thời gian, địa 

điểm giao nhận tài sản 
 Các đề xuất khác 

- Kích thước 65 inch, công nghệ đèn nền D-LED

- Độ phân giải 4K UHD (3840 x 2160), tỉ lệ: 16:9

- Số lượng màu hiển thị: 1.07 tỷ màu (10 bit); 72% NTSC

- Độ sáng: 350 cd/m2

- Độ tương phản: 5.000 : 1

- Thời gian đáp ứng: 5ms

- Góc nhìn ngang: 178° horizontal; 178° vertical

- Thời gian hoạt động: 18/7

- Độ bền màn hình : 65.000 giờ

- Truyền hình kỹ thuật số DVB-T2/C

- Hệ điều hành: Android 13 Video 4K UHD; CPU: QuadCore ARM Cortex-A55 @1.9 GHz; RAM 2GB, Bộ nhớ 32GB 

- Công suất âm thanh: loa 30W dual channel; Công nghệ âm thanh vòm Dolby Digital Plus 

- Công nghệ xử lý hình ảnh: HLG/ HDR10+; Công nghệ chiếu sáng Dynamic Contrast

- Remote tìm kiếm qua giọng nói Tiếng Việt; Tivi Assistant

- Cổng kết nối tiêu chuẩn: 1 Cổng Tivi (RF), 3 Cổng HDMI 2.0, 1 Cổng RJ-45, 1 Cổng COAX Output, 1 Cổng CVBS/ Audio In (L/R), 1 Cổng USB 

2.0, 1 Cổng USB Type-C, 1 Cổng TF-Slot Card, 1 Cổng Audio Out (Earphone), 1 Cổng RS-232

- Kết nối: Wifi 802.11 ax, thế hệ thứ 6 (2.4GHz & 5GHz), Bluetooth 5.2

Tính năng thông minh Tivi: NetFlix, VTVCabON, Youtube, ZingTV, FPT Play, ClipTV, Zoom, Google Meet, Trình duyệt web…

Tính năng chuyên dụng Tivi:

- Cho phép hẹn giờ tắt thiết bị vào thời điểm bất kỳ thông qua Icloud

- Cho phép xem và kiểm tra vị trí định vị sản phẩm

- Cho phép tạo lịch phát theo thời quản lý danh sách tivi

- Cho phép hiển thị nhiều nội dung trên cùng 1 màn hình tivi

- Cho phép khóa nguồn tín hiệu vào

- Cho phép bật tắt khóa chức năng điều chỉnh

- Cho phép hiển thị thông tin danh sách và lịch trình ghi nội dung

- Cho phép xuất dữ liệu ra USB

- Cho phép khóa hệ thống, khóa bàn phím, khóa menu

- Cho phép mở, tạo thư mục mới, đổi tên, xóa, sao chép

- Cho phép cài đặt nhanh từ USB

- Cho phép hẹn giờ chờ ngủ

- Cho phép thiết lập lại chế độ menu về ban đầu

- Cho phép chọn nguồn tín hiệu vào

- Cho phép chọn hoặc điều chỉnh chế độ âm thanh 

- Cho phép sử dụng chế độ âm trầm, âm cao, cân bằng

- Cho phép điều chỉnh độ tượng phản, điều chỉnh độ sáng, điều chỉnh màu sắc, điều chỉnh độ sắc nét, điều chỉnh đèn nền phù hợp với người dùng

- Chế độ âm thanh: âm thanh tiêu chuẩn, âm thanh âm nhạc, âm thanh phim, âm thanh tin tức, âm thanh người dùng

-  Giải pháp: Quản lý tập trung CMS - Aloloader tích hợp trên firmware, cho phép hiển thị nội dung chương trình từ xa thông qua Cloud, phù hợp với 

nhà trường trong việc chuyển thông tin thông báo xuống từng lớp học qua các tivi

- Giải pháp: Quản lý học tập LMS tích hợp trên firmware

+ Cho phép ghi nhận và truy xuất hoạt động của người dùng

+ Cho phép tạo và phân quyền giáo viên trên ứng dụng

+ Hỗ trợ việc ôn luyện người dùng thông qua hệ thống thư viện câu hỏi

+ Cho phép xây dựng thư viện câu hỏi và kho học liệu tự động

+ Cho phép tạo bản tin trường, thông báo trường, tạo thời khoá biểu

+ Cho phép tạo lịch dạy cho từng khối lớp để quản lý tốt hơn

+ Cho phép thông báo tình hình học tập của học viên đến phụ huynh học viên thông qua ứng dụng hoặc email

+ Cho phép tạo và quản lý các khoá học/ chương trình học phù hợp với từng đơn vị giáo dục: chương trình học, giáo án, bài tập, bài kiểm tra"

+ Cho phép soạn/ tạo giáo án, bài ôn tập, bài kiểm tra từ hệ thống; soạn các bài kiểm tra và cho học viên in bài/làm bài kiểm tra trực tiếp từ hệ thống

113       1.864.500 
Quý 3/2024 tại các trường 

học thuộc huyện

Chuyển 

khoản

Sự nghiệp 

giáo dục

Phòng Giáo dục và Đào 

tạo
Cái1



STT  Tên đơn tài  ĐVT
 Số 

lượng 

 Dự toán 

(nghìn đồng) 
 Nguồn vốn 

 Phương 

thức thanh 

toán 

 Dự kiến Thời gian, địa 

điểm giao nhận tài sản 
 Các đề xuất khác 

- Ngôn ngữ: Đa ngôn ngữ có Tiếng Anh/Tiếng Việt

- Nhiệt độ: -10℃ - 45℃

- Nguồn: 100-240V - 50/60Hz

- Công suất nguồn: 250W

- Trọng lượng: 25kg

- Phụ kiện: Remote, Pin, HDSD

- Tivi có công bố hợp quy ICT

- Tivi đạt các tiêu chuẩn: ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 27001:2013, ISO 45001: 2018, ISO 50001:2018, SA 8000:2014

- Bảo hành: 02 năm

- Kích thước 55 inch, công nghệ đèn nền D-LED

- Độ phân giải 4K UHD (3840 x 2160), tỉ lệ: 16:9

- Số lượng màu hiển thị: 1.07 tỷ màu (10 bit); 72% NTSC

- Độ sáng: 350 cd/m2

- Độ tương phản: 5.000 : 1

- Thời gian đáp ứng: 5ms

- Góc nhìn ngang: 178° horizontal; 178° vertical

- Thời gian hoạt động: 18/7

- Độ bền màn hình : 65.000 giờ

- Truyền hình kỹ thuật số DVB-T2/C

- Hệ điều hành: Tích hợp Android 11 hỗ trợ video 4K, Bộ xử lý QuadCore Cortex A53, RAM  2GB, Flash 16GB

- Công suất âm thanh: loa 20W dual channel; Công nghệ âm thanh vòm Dolby Digital Plus 

- Công nghệ xử lý hình ảnh: HLG/ HDR10+; Công nghệ chiếu sáng Dynamic Contrast

- Remote tìm kiếm qua giọng nói Tiếng Việt; Tivi Assistant

- Cổng kết nối vật lý: RF(T/C/T2); HDMI(3); USB(2); AV2; YPbPr Mini; Earphone; RJ-45; RS-232; VGA; CVBS; CVBS/YPbPr (L/R); Coax out 

- Kết nối: Wifi 802.11 ac (2.4GHz & 5GHz), Bluetooth 5.0

Tính năng thông minh Tivi: Android 11, NetFlix, VTVCabON, Youtube, ZingTV, FPT Play, ClipTV, Zoom, Google Meet, Trình duyệt web…

Tính năng chuyên dụng Tivi:

- Cho phép xem và kiểm tra vị trí định vị sản phẩm

- Cho phép hẹn giờ tắt thiết bị vào thời điểm bất kỳ thông qua icloud

- Cho phép tạo lịch phát theo thời gian, quản lý danh sách tivi

- Cho phép hiển thị nhiều nội dung trên cùng 1 màn hình tivi

- Cho phép khóa nguồn tín hiệu vào

- Cho phép bật tắt khóa chức năng điều chỉnh

- Cho phép hiển thị thông tin danh sách và lịch trình ghi nội dung

- Cho phép xuất dữ liệu ra USB

- Cho phép khóa hệ thống, khóa bàn phím, khóa menu

- Cho phép mở, tạo thư mục mới, đổi tên, xóa, sao chép

- Cho phép cài đặt nhanh từ USB

- Cho phép hẹn giờ chờ ngủ

- Cho phép thiết lập lại chế độ menu về ban đầu

- Cho phép chọn nguồn tín hiệu vào

- Cho phép chọn hoặc điều chỉnh chế độ âm thanh 

- Cho phép sử dụng chế độ âm trầm, âm cao, cân bằng

- Cho phép điều chỉnh độ tượng phản, điều chỉnh độ sáng, điều chỉnh màu sắc, điều chỉnh độ sắc nét, điều chỉnh đèn nền phù hợp với người dùng

113       1.864.500 

Phòng Giáo dục và Đào 

tạo
Cái 6 75.000          

Sự nghiệp 

giáo dục

Chuyển 

khoản

Quý 3/2024 tại các trường 

học thuộc huyện
2

Quý 3/2024 tại các trường 

học thuộc huyện

Chuyển 

khoản

Sự nghiệp 

giáo dục

Phòng Giáo dục và Đào 

tạo
Cái1



STT  Tên đơn tài  ĐVT
 Số 

lượng 

 Dự toán 

(nghìn đồng) 
 Nguồn vốn 

 Phương 

thức thanh 

toán 

 Dự kiến Thời gian, địa 

điểm giao nhận tài sản 
 Các đề xuất khác 

- Chế độ âm thanh: âm thanh tiêu chuẩn, âm thanh âm nhạc, âm thanh phim, âm thanh tin tức, âm thanh người dùng

-  Giải pháp: Quản lý tập trung CMS - Aloloader tích hợp trên firmware, cho phép hiển thị nội dung chương trình từ xa thông qua Cloud, phù hợp với 

nhà trường trong việc chuyển thông tin thông báo xuống từng lớp học qua các tivi

- Giải pháp: Quản lý học tập LMS tích hợp trên firmware

+ Cho phép ghi nhận và truy xuất hoạt động của người dùng

+ Cho phép tạo và phân quyền giáo viên trên ứng dụng

+ Cho phép sao lưu và phục hồi dữ liệu

+ Hỗ trợ việc ôn luyện người dùng thông qua hệ thống thư viện câu hỏi

+ Cho phép xây dựng thư viện câu hỏi và kho học liệu tự động

+ Cho phép tạo bản tin trường, thông báo trường, tạo thời khoá biểu

+ Cho phép tạo lịch dạy cho từng khối lớp để quản lý tốt hơn

+ Cho phép thông báo tình hình học tập của học viên đến phụ huynh học viên thông qua ứng dụng hoặc email

+ Cho phép tạo và quản lý các khoá học/ chương trình học phù hợp với từng đơn vị giáo dục: chương trình học, giáo án, bài tập, bài kiểm tra"

+ Cho phép soạn/ tạo giáo án, bài ôn tập, bài kiểm tra từ hệ thống; soạn các bài kiểm tra và cho học viên in bài/làm bài kiểm tra trực tiếp từ hệ thống

- Ngôn ngữ: Đa ngôn ngữ có Tiếng Anh/Tiếng Việt

- Nhiệt độ: -10℃ - 45℃

- Nguồn: 100-240V - 50/60Hz

- Công suất nguồn: 138W (standby: <0.5W)

- Trọng lượng: 17kg

- Phụ kiện: Remote, Pin, HDSD, Chân đế

- Tivi có công bố hợp quy ICT

- Tivi đạt các tiêu chuẩn: ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 27001:2013, ISO 45001: 2018, ISO 50001:2018, SA 8000:2014

- Bảo hành: 02 năm

Phòng Giáo dục và Đào 

tạo
Cái 6 75.000          

Sự nghiệp 

giáo dục

Chuyển 

khoản

Quý 3/2024 tại các trường 

học thuộc huyện
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